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Tßa ¸n nh©n d©n quËn cÇu giÊy 

Thµnh phè hµ néi 

 

Số: 03/2019/ QĐDS-ST 

Ngày: 29/3/2019. 

V/v: Yêu cầu Tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự. 

Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
 

 

 NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               -------------------- 

                TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY 

 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Ông Chu Tuấn Anh - Thẩm phán. 

Thư ký phiên họp: Ông Lê Nhật Huy - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân quận 

Cầu Giấy. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy thạm gia phiên họp:                               

Bà Vũ Thị Phương Thảo - Kiểm sát viên. 

           Ngày 29 tháng 3 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

05/2019/TLST-DS  ngày 03 tháng 01 năm 2019 về yêu cầu Tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự theo Quyết định mở phiên họp số: 03/2019/QĐST-DS ngày 

20 tháng 3 năm 2019.  

          Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Phạm Hồng S – sinh năm 1967 

          ĐKHKTT và trú tại: số 8 ngõ 88 đường C, phường Q, quận C, thành phố H. 

          Người bị yêu cầu: Ông Phạm Việt C – Sinh năm: 1959 

          ĐKHKTT và trú tại: số 23 ngõ 68 đường C, phường Q, quận C, thành phố H. 

          Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Phạm Thị Bích H – sinh năm 

1964 

          ĐKHKTT và trú tại: số 12 ngõ 88 đường C, phường Q, quận C, thành phố H. 

 (Ông S và bà H có mặt tại phiên họp). 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

 * Tại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự, bản tự khai và tại phiên họp: Ông 

Phạm Hồng S (em ruột ông Phạm Việt C) trình bày như sau: Bố mẹ ông là cụ Phạm T 
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(sinh năm 1929 và đã chết năm 1989) và cụ Đỗ Thị T (sinh năm 1935 và đã chết năm 

1991) có 04 người con là: 

 1. Ông Phạm Việt H– Sinh năm 1957 (đã chết năm 2000) 

 2. Ông Phạm Việt C – Sinh năm 1959 

 3. Bà Phạm Thị Bích H – Sinh năm 1964 

 4. Ông Phạm Hồng S – Sinh năm 1967 

 Ông Phạm Việt C mắc bệnh tâm thần phân liệt từ năm 1993 đã từng được điều 

trị theo dõi tại Bệnh viện E và được cấp thuốc điều trị của Bệnh viện tâm thần Trung 

ương. Nhưng quá trình điều trị bệnh tình của ông C không có tiến triển, mọi sinh hoạt 

của ông C đều do gia đình chăm lo. Năm 2006 ông C đi lạc không về gia đình phải đi 

tìm 10 ngày sau mới thấy, ông C có hành động đạp phá nhà cửa, nhặt rác bẩn ngoài 

đường về tích trữ. Ông C không kiểm soát được lời nói thường quát tháo, chửi rủa 

một mình. Ông C không có vợ con, mọi sinh hoạt hiện nay đều do anh chị em trong 

gia đình phục vụ. 

 Nay ông S Tòa án tuyên bố ông Phạm Việt C bị mất năng lực hành vi dân sự và 

xác định ông Phạm Hồng S làm người giám hộ cho ông C; ông S có quyền đại diện 

cho ông Phạm Việt C xác lập, thực hiện giao dịch dân sự và thực hiện các quyền khác 

theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Phạm 

Việt C. 

          * Tại biên bản ghi ý kiến trong quá trình giải quyết việc dân sự và tại phiên 

họp: Bà Phạm Thị Bích H (em ruột ông Phạm Việt C) trình bày như sau: Bố mẹ bà là 

cụ Phạm T (sinh năm 1929 và đã chết năm 1989) và cụ Đỗ Thị T (sinh năm 1935 và 

đã chết năm 1991) có 04 người con là: 

 1. Ông Phạm Việt H – Sinh năm 1957 (đã chết năm 2000) 

 2. Ông Phạm Việt C – Sinh năm 1959 

 3. Bà Phạm Thị Bích H – Sinh năm 1964 

 4. Ông Phạm Hồng S – Sinh năm 1967 

 Ông Phạm Việt C mắc bệnh tâm thần phân liệt từ năm 1993 đã từng được điều 

trị theo dõi tại Bệnh viện E và được cấp thuốc điều trị của Bệnh viện tâm thần Trung 

ương. Nhưng quá trình điều trị bệnh tình của ông C không có tiến triển, mọi sinh hoạt 

của ông C đều do gia đình chăm lo. Năm 2006 ông C đi lạc không về gia đình phải đi 

tìm 10 ngày sau mới thấy, ông C có hành động đạp phá nhà cửa, nhặt rác bẩn ngoài 

đường về tích trữ. Ông C không kiểm soát được lời nói thường quát tháo, chửi rủa 
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một mình. Ông C không có vợ con, mọi sinh hoạt hiện nay đều do anh chị em trong 

gia đình phục vụ. 

 Nay ông Phạm Hồng S yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Phạm Việt C bị mất năng 

lực hành vi dân sự, bà hoàn toàn đồng ý. Bà cũng nhất trí đề nghị Tòa án tuyên bố 

ông Phạm Việt C bị mất năng lực hành vi dân sự và xác định ông Phạm Hồng S làm 

người giám hộ cho ông C. Ông S có quyền đại diện cho ông Phạm Việt C xác lập, 

thực hiện giao dịch dân sự và thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật 

nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Phạm Việt C. 

* Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy đã có quyết định Trưng cầu Giám định số 

04/2019/QĐ-TCGĐ ngày 21/02/2019 yêu cầu Viện Pháp y Tâm thần Trung ương 

thực hiện giám định pháp y tâm thần đối với ông Phạm Việt C. 

* Viện Pháp y Tâm thần Trung ương đã có kết luận giám định sức khỏe tâm thần 

số 22/2019/GĐSKTT ngày 08/3/2019 đối với ông Phạm Việt C, cụ thể: Tại thời điểm 

giám định, đối tượng Phạm Việt C bị bệnh Tâm thần phân liệt thể di chứng. Theo 

phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F20.5. Đối tượng mất khả 

năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

*Đại diện VKSND quận Cầu Giấy tham gia phiên họp trình bày quan điểm: Quá 

trình thụ lý và giải quyết việc dân sự và tại phiên họp, Thẩm phán chủ tọa phiên họp 

đã tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định của bộ luật tố tụng dân sự. Vị đại diện VKSND 

quận Cầu Giấy đề nghị chấp nhận đơn yêu cầu của ông Phạm Hồng S: Tuyên bố ông 

Phạm Việt C là người mất năng lực hành vi dân sự. Xác định ông Phạm Hồng S, sinh 

năm 1967 (em ruột ông Phạm Việt C) là người giám hộ của ông Phạm Việt C. Ông 

Phạm Hồng S có quyền đại diện cho ông Phạm Việt C trong việc xác lập, thực hiện 

giao dịch dân sự và thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật nhằm bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Phạm Việt C.  

NHẬN ĐỊNH 

          Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp, ý kiến của các đương sự và của đại diện VKSND quận Cầu Giấy, 

Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy nhận định:  

    [1] Tại phiên họp hôm nay, ông Phạm Hồng S và bà Phạm Thị Bích H đã trình 

bày toàn bộ nội dung yêu cầu về Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

đối với ông Phạm Việt C. Xét lời trình bày của ông S và bà H là thống nhất với tài 

liệu có trong hồ sơ, phù hợp với đề xuất của vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận 

Cầu Giấy. Kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 22/2019/GĐSKTT ngày 

08/3/2019 của Viện pháp y tâm thần Trung ương đã kết luận: Tại thời điểm giám 

định, đối tượng Phạm Việt C bị bệnh Tâm thần phân liệt thể di chứng. Theo phân loại 
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bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F20.5. Đối tượng mất khả năng 

nhận thức và điều khiển hành vi. 

 Xét yêu cầu của ông Phạm Hồng S và bà Phạm Thị Bích H là có căn cứ và phù 

hợp với các quy định của pháp luật, nên được chấp nhận. 

[2] Về lệ phí, ông Phạm Hồng S phải chịu lệ phí giải quyết việc dân sự. 

[3] Các đương sự có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ:  

- Điều 22, Điều 46, Điều 47, Điều 54, Điều 57, Điều 58 Bộ luật dân sự năm 

2015; 

- Khoản 1 Điều 27; khoản 2 Điều 35; điểm a khoản 2 Điều 39; Điều 144; Điều 

149, Điều 367, Điều 369, Điều 370, Điều 371, Điều 372, Điều 376, Điều 378 Bộ luật 

Tố tụng dân sự năm 2015; 

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án. 

           1/ ChÊp nhËn yªu cÇu cña ông Phạm Hồng S vÒ viÖc yªu cÇu Toµ ¸n tuyªn bè 

mét ng­êi mÊt n¨ng lùc hµnh vi d©n sù vµ xác định ng­êi gi¸m hé ®èi víi: Ông Phạm 

Việt C.  

           Tuyên bố ông Phạm Việt C - sinh năm 1959, ĐKHKTT và trú tại: số 23 ngõ 

68 đường C, phường Q, quận C, thành phố H  là người mất năng lực hành vi dân sự. 

Xác định ông Phạm Hồng S, sinh năm 1967 (em ruột ông Phạm Việt C) là 

người giám hộ của ông Phạm Việt C. 

Ông Phạm Hồng S có quyền đại diện cho ông Phạm Việt C trong việc xác lập, 

thực hiện giao dịch dân sự và thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật 

nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Phạm Việt C.  

2. Về lệ phí: ông Phạm Hồng S phải nộp 300.000 đồng lệ phí giải quyết việc 

dân sự, được trừ vào 300.000 đồng tiền tạm ứng lệ phí đã nộp theo biên lai thu tiền 

tạm ứng lệ phí số 0006591 ngày 02/01/2019 tại Chi cục thi hành án dân sự quận C 

Xác định ông S đã nộp đủ tiền lệ phí. 
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3. Ông Phạm Hồng S, bà Phạm Thị Bích H có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát 

nhân dân quận Cầu Giấy có quyền kháng nghị quyết định giải quyết việc dân sự trong 

thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

Nơi nhận:     
-Tòa án thành phố H 

- VKSND quận C. 

- Chi cục thi hành án dân sự quận C.  

- Đương sự. 

- Lưu hồ sơ.. 

 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

Chu Tuấn Anh 

 


